
 Tuần 31 (Từ ngày 17/04 đến ngày 21/04/2023)  Lớp 4A4  

  

Thứ/ 

ngày  

  

Buổi 

học  

Tiết 

theo  

TKB  

Tiết 

thứ  

theo  

PPCT  

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

  

Đồ dùng  

  
  
  
  

Hai  

17/04  

  
  

Sáng  

1  121  Chào cờ Chủ điểm: Hòa bình hữu nghị    

2  61  Tập đọc Ăng - co Vát BGĐT, BP  

3  151  Toán Thực hành (Tiếp theo)   

4  31  Lịch sử Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập BGĐT, BP  

  
  

Chiều  

5  31 Kĩ thuật Bài 16: Lắp xe tải ( Tiết 1) 
  BGĐT  

6  61  TATC Unit 24: How much is the T-shirt? BGĐT, BN  

7  151  HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học    

8  31  STEM CĐ 16: Trồng cây thủy canh (Tiết 1) BGĐT, DC  

  
  
  
  

Ba  

18/04  

  
  

Sáng  

1  61  LTVC Thêm trạng ngữ cho câu BGĐT, BP  

2  61  Tin học Bài 5 : Sử dụng câu lệnh lặp     

3  152  Toán Ôn tập về số tự nhiên   

4  31  Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia BGĐT, BP  

  
  

Chiều  

5  31  Mĩ thuật CĐ 11: Em tham gia giao thông BGĐT  

6  61  Khoa học Bài 61:Trao đổi ở thực vật BGĐT, DC  

7  122  HĐNGCK Giáo dục quyền trẻ em - Chủ đề 2: Gia đình BGĐT, BN  

8  152  HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học  BGĐT, BN  

  
  
  
  

Tư  

19/04  

  
  

Sáng  

1  62  Tập đọc Con chuồn chuồn nước BGĐT, BP  

2  
123  

HĐTV Đọc sách thư viện  
    

3  62  Tin học Bài 5 : Sử dụng câu lệnh lặp   BGĐT, BN  

4  153  Toán Ôn tập về số tự nhiên ( Tiếp) BGĐT, BP  

  
  

Chiều  

5  61  Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật BGĐT  

6  31  Địa lí Bài 29: Biển, đảo và quần đảo   

7  
62  

TATC Unit 25: What's your phone number? 
  

8  153  HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học  BGĐT, BN  

  
  
  

Năm  

20/04  

  

Sáng  
1  62  LTVC Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu BGĐT, BP  

2  154  Toán Ôn tập về số tự nhiên ( Tiếp) BGĐT, BN  

3  61  
GDTC 

Bài 61: Môn thể thao tự chọn đá cầu – Nhảy dây 

tập thể 

  

4  61  Tiếng Anh Unit 18: What's your phone number? -  Lesson 3   

  

Chiều  

5  31  Chính tả Nghe – viết: Nghe lời chim nói BGĐT  

6  62  Khoa học Bài 62:Động vật cần gì để sống? BGĐT, BN  

7  31  Đạo đức Bảo vệ môi trường BGĐT  

8  154  HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học  BGĐT, BN  

    1  62  Tiếng Anh Unit 19:What animal do you want to see? BGĐT, BP  



Sáu  

21/04  

Sáng  Lesson 1 

2  62  Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật  BGĐT, BP  

3  31  Âm nhạc Tiết 1: Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8   

4  155  Toán Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên BGĐT, BP  

    

Chiều  

5  155  HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học    

6  
50  GDTC 

Bài 62: Môn thể thao tự chọn đá cầu  – Trò chơi: 

“Con sâu đo” 
BGĐT, BN  

7  124  HĐTT 
CĐ: Những cánh chim hòa bình hữu nghị 

SHL: Sơ kết tuần 

BGĐT  

Sổ theo dõi  

  

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24                                            Ngày 6 tháng 4 năm 2023  

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26                                                                  Tổ trưởng  
  
  
  

                                                                                                            Bồ Thị Minh Hạnh  

  


